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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Hôm nay (11/02) giá cà phê tại thị trường Việt Nam và thế giới 
đều tiếp tục tăng. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 
03/17 tăng 2 USD/tấn hay +0,09% lên mức 2.128 USD/tấn, các kỳ 
hạn khác cũng tăng 2 - 6 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn 
New York kỳ hạn 03/17 tăng 0,55 cent/lb hay +0,38% lên mức 
145,75 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng tăng 0,55 - 0,65 cent/lb.   
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Trong tuần giá cà phê Robusta BQ trên 
sàn London đạt 2.140,3 USD/tấn, giảm 
3,27% so với tuần trước và cao hơn 
53,1% so với cùng kỳ năm 2015, giá cao 
nhất trong tuần đạt 2.177 USD/tấn, giá 
thấp nhất là 2.106 USD/tấn. Trong khi 
đó giá cà phê Arabica trên sàn kỳ hạn 
New York bình quân trong tuần đạt 
3.185,3 USD/tấn giảm 2,34% so với tuần 
trước và cao hơn 24,11% so với cùng 
thời điểm năm 2016.  

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Tồn kho Arabica trên sàn kỳ hạn New York đã giảm bớt 1.901 bao vào ngày 10/02/2017 
đưa mức tồn kho về mức 1.311.406 triệu bao.  

Báo cáo hôm thứ Sáu tuần vừa qua từ Sàn giao dịch cà phê Arabica New York cho biết, tồn 
kho đã được cấp chứng nhận chất lượng tăng 6.403 bao, lên đăng ký ở 1.304.953 bao, 
trong khi số đăng ký chờ để phân loại ở 39.616 bao. 

Liên đoàn Cà phê (Fedecafe) Colombia đã thông báo sản lượng cà phê trong 01/2017, tăng 
139.000 bao, tức tăng 12,24% so với cùng kỳ năm trước, lên đạt 1.275.000 bao. 

Fedecafe cũng đã thông báo khối lượng cà phê xuất khẩu của nước này trong tháng 
1/2017 tăng 19.000 bao, tức tăng 1,71% so với cùng kỳ năm trước, lên đạt 1.128.000 bao. 

Marex Spectron dự báo sản xuất cà phê toàn cầu sẽ thấp hơn nhu cầu khoảng 3 triệu bao 
cà phê loại 60kg trong niên vụ tới do sản xuất cà phê giảm tại Brazil, đưa thế giới bước vào 
năm thứ 4 liên tiếp thâm hụt cà phê. 

Sản xuất cà phê tại Brazil được dự báo giảm 5 triệu bao xuống còn 50,5 triệu bao do diện 
tích trồng cà phê Arabica giảm và thời tiết bất lợi tiếp tục tác động tiêu cực tới sản xuất cà 
phê Robusta tại Espirito Santo. Đồng thời, sản xuất cà phê Brazil trong niên vụ tới sẽ bước 
vào chu kỳ sản xuất thấp điểm. Sản xuất cà phê liên tục luân chuyển từ năm sản xuất cao 
sang năm sản xuất thấp.  

Giữa tháng 1/2017, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho 
của Mỹ đến cuối tháng 12/2016, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước 
Mỹ tăng 57.657 bao bao so với cuối tháng 11/2016. 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 
năm 2016 đạt 1.872 USD/tấn, 
giảm 6% so với năm 2015. Đức 
và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị 
trường tiêu thụ cà phê lớn nhất 
của Việt Nam trong năm 2016 
với thị phần lần lượt là 14,8% 
và13,5%. Giá tri ̣xuất khẩu cà phê 
trong năm 2016 ở hầu hết các 
thi ̣trường chính của Việt Nam 
đều tăng so với năm 2015, ngoại 
trừ thị trường Tây Ban Nha có giá 
trị giảm (giảm 8,3%). 

Sáng nay (11/02), giá cà phê trong nước tiếp tục tăng thêm 100 ngàn đồng/tấn lên mức 
43,2 - 44,9 triệu đồng/tấn. (AGROINFO) 

Kết thúc tuần giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk giảm 1,42% so với tuần trước và cao hơn 
45,76% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 45.200 vnđ/kg, giá thấp nhất 
trong tuần 44.500 VNĐ/kg.  

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Tháng 1 năm 2017, xuất khẩu cà phê giảm 
mạnh cả về giá trị và khối lượng so với cùng 
kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu cà phê, 
trong tháng 1 năm 2017 ước đạt 127.000 
tấn với giá trị đạt 287 triệu USD, giảm 26,5% 
về khối lượng và giảm 3,6% về giá trị so với 
cùng kỳ năm 2016. 

Năm 2016, các thi ̣trường có giá tri ̣xuất 
khẩu cà phê tăng mạnh là Angeria (64,5%), 
Philippines (63,6%), Trung Quốc (45%), Mỹ 
(43,6%), Đức (37,6%), Bỉ (33,1%), Italia 
(23,6%), Nhật Bản (17,7%) và Nga (14%). 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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Trong niên vụ 2016/17, Việt Nam đã thu hoạch được 80% nhưng những cơn mưa lớn trong 
thời gian gần đây có thể làm giảm sản lượng và chất lượng hạt. Hiệp hội cà phê và cacao 
Việt Nam vừa điều chỉnh giảm dự báo thiệt hại sản lượng cà phê niên vụ 2016/17 từ 20 – 
25% xuống còn 10 – 20%. 

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu duy trì diện tích trồng cà phê 600.000ha đến năm 2020 
và sản xuất 1,7 triệu tấn cà phê hàng năm. Việt Nam hiện có khoảng gần 100 doanh 
nghiệp xuất khẩu đang hoạt động, dẫn đầu bởi Intimex, Simexco và Tín Nghĩa. Đức, Mỹ và 
Ý là những nước nhập khẩu cà phê Việt Nam lớn nhất trong năm 2016. 

TIN DỊCH BỆNH 

Diễn biến dịch bệnh trên cây cà phê tại một số địa phương trong tuần qua như sau: 

ĐẮK LẮK: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp TLH: 
2-6%; Rệp sáp mềm xanh TLH: 2-8%; Nấm 
hồng TLH: 3-5%; Rỉ sắt TLB: 5-20%, DTN 7,9 
ha (EaKar); Đốm mắt cua TLH: 5-10%; Tuyến 
trùng TLH: 4-8%; Khô cành, khô quả TLH: 3-
5% gây hại rải rác.. 

Dự báo thời gian tới: Rệp sáp mềm xanh, rệp 
vẩy nâu tiếp tục phát sinh gây hại, mọt đục 
quả, mọt đục cành, sâu đục thân gây hại rải 
rác. Bệnh gỉ sắt, nấm hồng, tuyến trùng... 
phát sinh gây hại tăng dần; 

ĐẮK NÔNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Các đối tượng 
gây hại như: Bệnh thán thư DTN 15 ha, TLB 
2 – 8%, gây hại rải rác tại huyện Krông Nô. 
Ngoài ra bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, mọt đục 
cành, sâu đục thân,... gây hại rải rác, TLH 
thấp. 

Dự báo thời gian tới: Cần đề phòng các đối 
tượng như: Bệnh gỉ sắt, đốm mắt cua, khô 
cành, sâu đục thân, cành,... 

 

LÂM ĐỒNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Sâu đục thân: 
Gây hại 770ha cà phê chè tại Đà Lạt, giảm 
97ha, TLH 9,5 – 25%; Bọ xít muỗi: Tăng 
400ha so với kỳ trước, trong tuần bọ xít 
muỗi gây hại 1.670hacà phê chè (58ha bị 
hại nặng),TLH 9,5 – 37,5%. 

Dự báo thời gian tới: Giai đoạn tháng 2 – 4 
hàng năm là thời điểm sâu đục thân mình 
trắng vũ hóa và gây hại mạnh tại trên cà 
phê chè. Cần khuyến cáo nông dân theo dõi 

GIA LAI: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Bệnh Gỉ sắt 5-
50% DTN 6.402ha; Bệnh khô cành TLB 5-
50%, DTN 6.454ha; rệp sáp TLH 5-25%, DTN 
.861ha; mọt đục cành, thán thư lá, ve sầu 
gây hại cục bộ rải rác và giảm so với cùng 
kỳ năm trước. 

Dự báo thời gian tới: Bệnh gỉ sắt, khô cành 
tiếp tục gây hại; rệp các loại có thể xuất 
hiện gây hại sau các đợt tưới nước vào thời 
điểm cà phê ra hoa, mọt đục cành gây hại 
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chặt chẽ thời kỳ sâu non tuổi 1 - 2 xuất hiện 
để có biện pháp phòng trừ kịp thời; 

rải rác trên cà phê KTCB.  

KON TUM: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp, mọt 
đục cành rải rác; bệnh khô cành, bệnh đốm 
mắt cua gây hại nhẹ trên cà phê KD, TLH 2,5 
– 5%. 

Dự báo thời gian tới: Rệp sáp, mọt đục cành, 
bệnh khô cành, bệnh đốm mắt cua trên cà 
phê KD.  

 

Nguồn tham khảo:  

- https://scasa.co.za/blogs/market-reports 
- http://www.ico.org/ 
- http://www.agrimoney.com/ 
- http://www.reuters.com/ 
- http://vinanet.vn/ 
- http://giacaphe.com/ 
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